
DANH SÁCH 
Kết nạp vào lực lượng Dân quân năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số  40/QĐ-UBND ngày 20/02 /2025 của UBND xã Hành Dũng) 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

( Năm Sinh ) 

Văn 

Hóa 

Giới 

tính 

Dân tộc 

Tôn giáo 

Họ và tên cha 

Họ và tên mẹ 
Họ, tên chồng (vợ) Thôn Lý do 

1 
Đỗ Quang Hoạt 

1993 

12/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Đỗ Quang Liễu 

Nguyễn Thị Rân 
 Trung Mỹ  

2 
Phạm Văn Sĩ 

1994 

12/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Phạm Dũng 

Huỳnh Thị Hường 
Huỳnh Thị Thuỷ Trung Mỹ  

3 
Bùi Thị Thu 

1986 

12/12 

Nữ 

Kinh 

Không 

Bùi Phu 

Nguyễn Thị Công 
Đỗ Quang Bảo Trung Mỹ  

4 
Đỗ Quang Vinh 

2002 

10/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Đỗ Đình Luyện 

Ng. Thị Minh Phượng 
 An Tân  

5 
Nguyễn Văn Dương 

1994 
10/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Nguyễn Tẩn 

Nguyễn Thị Nương 
Nguyễn Thị Hường An Tân  

6 
Võ Văn Duy 

2003 

9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Võ Văn Minh 

Ngô Thị Kim Loan 
 An Tân  

7 
Nguyễn Hữu Khánh 

1998 
9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

Ng. Thị Kim Oanh 
 An Sơn  

8 
Nguyễn Văn Lượng 

1996 

9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Nguyễn Thiên Trình 

Nguyễn Thị Dung 
 An Sơn  

9 
Nguyễn Tấn Trí 

2000 
9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Nguyễn Thắng 

Lê Thị Cẩm 
 An Sơn  

10 
Huỳnh Bảo Nhất 

1992 

12/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Huỳnh Nhàng 

Nguyễn Thị Thuý 
 An Phước  

11 
Trần Ngọc Hồng 

1982 
12/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Trần Ngọc Châu 

Nguyễn Thị Thu 
Đặng Thị Thảo 

Trang 
An Phước  



Hoàng 

12 
Phạm Thị Cẩm Hồng 

1989 
12/12 

Nữ 

Kinh 

Không 

Phạm Khởi 

Lê Thị Tuyết Vân 
Lương Hữu Thép An Phước  

13 
Bùi Thị Vi Na 

1991 

9/12 

Nữ 

Kinh 

Không 
 Nguyễn Văn Hận An Phước  

14 
Chế Hồng Duân 

1995 
12/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Chế Hồng Lâm 

Phạm Thị Phương 
 Kim Thành  

15 
Lê Quốc Tính 

1998 

12/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Lê Văn Nho 

Lê Thị Ngọc Loan 
 Kim Thành  

16 
Phạm Trần Nguyên Vũ 

19/07/2007 

9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Phạm Thế Mỹ 

Trần Thị Mỹ Lệ 
 Kim Thành  

17 
Trần Ngọc Trình 

1998 

9/12 

Nam 

Kinh 

Không 
  An Hoà  

18 
Nguyễn Vũ Tây 

2005 

9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Nguyễn Thanh Sơn 

Trần Thị Thu Khẩn 
 An Hoà  

19 
Nguyễn Thị Thuý Diễn 

19/01/1992 
12/12 

Nữ 

Kinh 

Không 

Nguyễn Dũng 

Phan Thị Kim Nga 

Nguyễn Đình 

Quang 
An Hoà  

20 Nguyễn Trần Thái Nam 
Kinh 

Không 

Nguyễn Văn Thời 

Trần Thị Oanh 
Nguyễn Thị Thắm An Định  

21 Nguyễn Nhất Duy 
9/12 

Nam 

Kinh 

Không 
  An Định  

22 Trần Văn Chiến 
10/12 

Nam  

Kinh 

Không 
Trần Văn Tùng  An Định  

23 Phạm Ngọc Thiện 
9/12 

Nam 

Kinh 

Không 

Phạm Duy Tân 

Chế Thị Hà 
 An Định  
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